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TÓM TẮT: 
Chất thải nhựa ở các địa điểm khảo sát chủ yếu 

đến từ các nguồn có liên quan đến đồ ăn mang đi, 
các nguồn liên quan đến nghề cá và các nguồn từ 
hộ gia đình. Rác thải liên quan đến đồ ăn mang 
đi là nguồn chất thải nhựa lớn nhất. Tại các khu 
vực được khảo sát thu thập được 21.749 mảnh 
rác với khối lượng là 137 kg. 10 loại rác thải nhựa 
hàng đầu tại các địa điểm ven biển chiếm 84% về 
mật độ và 75,5% về khối lượng. Ngư cụ 1 là phổ 
biến nhất (18,5%), tiếp theo là mảnh nhựa mềm 
(18,1%) và ngư cụ 2 (14,0%). Túi nhựa cỡ 1 và 
hộp xốp đựng thực phẩm xếp thứ tư và thứ năm 
về khối lượng, lần lượt chiếm 7,% và 6,8%.

Từ khóa: Rác thải nhựa, nhựa dùng một lần, 
bờ biển.

I. ĐặT vấn Đề
Việt Nam là một trong những quốc gia có 

lượng rác thải nhựa xả ra biển nhiều nhất trên 
thế giới. Trong số 20 quốc gia được nghiên cứu, 
khối lượng rác thải nhựa từ Việt Nam ra biển 
dao động trong khoảng 0,28-0,73 triệu tấn/năm, 
tương đương 6% tổng lượng rác thải nhựa ra biển 
và đứng thứ 4 trên 20 quốc gia cao nhất (Jam-
beck và nnk, 2015). 

Bên cạnh việc rác thải nhựa làm xấu cảnh 
quan các bãi biển, chúng còn gây nguy hiểm cho 
các hoạt động hàng hải bao gồm đánh bắt hải 
sản và du lịch. Lưới đánh cá bị vứt bỏ trôi nổi 
gây thiệt hại cho ngư dân khai thác thủy sản. Các 
mảnh vụn nhựa trôi nổi trở thành phương tiện di 
chuyển các loài sinh vật ngoại lai, trong số đó có 
nhiều loài xâm hại. Hơn 260 loài, bao gồm động 

vật không xương sống, rùa biển, cá, chim biển 
và động vật có vú..., đã được phát hiện ăn hoặc 
vướng vào các mảnh vụn nhựa, dẫn đến suy giảm 
khả năng tiêu hóa, vận động, sản lượng sinh sản 
và gây tử vong. Một loạt các loài động vật không 
xương sống với kích thước nhỏ cũng có khả năng 
ăn phải các mảnh vụn nhựa nhưng những nghiên 
cứu về hậu quả của nhựa đối với các loài này còn 
nhiều hạn chế. Một số quần thể có tỷ lệ rác thải 
nhựa trong hệ tiêu hóa có tỷ lệ rất cao như: cá 
chình bị dạt vào bờ chết ở Biển Bắc (95% có nhựa 
trong ruột), ước tính 90% các loài chim biển ăn 
phải nhựa, và con số này ước tính có thể lên tới 
99% vào năm 2050, 35% đối với các loài cá ăn sinh 
vật phù du ở Bắc Thái Bình Dương, các loài động 
vật thân mềm, giáp xác (Gregory, 2009)... Bên 
cạnh đó, các hạt vi nhựa (kích thước <5 mm) phát 
hiện trong hệ tiêu hóa của các loài động vật biển 
đang ngày càng gia tăng (Barnes và nnk, 2009).

Trong những năm qua, du lịch biển phát triển 
nhanh, kéo theo sự gia tăng lượng khách du lịch… 
xu hướng này vẫn còn tiếp tục ra tăng trong thời 
gian tới khi quy mô về cơ sở vật chất kỹ thuật 
dịch vụ du lịch, hệ thống hạ tầng, lưu trú, vận 
chuyển, giải trí... được mở rộng. Trong khi đó, tại 
nhiều khu vực ven biển hiện nay, do hoạt động 
du lịch phát triển đã vượt năng lực quản lý, hoặc 
do nhận thức của những người có trách nhiệm và 
điều hành còn hạn chế nên các hoạt động du lịch 
đã vượt khả năng đáp ứng của tài nguyên thiên 
nhiên và môi trường, gây tình trạng ô nhiễm cục 
bộ và nguy cơ suy thoái môi trường. Lượng khách 
du lịch tăng cao kéo theo sự phát sinh chất thải 
trong khi số lượng được thu gom, xử lý còn có 
những hạn chế nhất định, hầu hết các khu du 
lịch, tỷ lệ thu gom chất thải rắn hiện đạt chỉ đạt 

1 Trường Đại học Mỏ - Địa chất Hà Nội

 Nguyễn Thị Hồng1, Đào Trung Thành1
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khoảng 70 - 80%, vào mùa du lịch cao điểm, tỷ lệ 
này còn thấp hơn. Hiện nay, tại nhiều khu du lịch 
biển (Hạ Long, Cát Bà, Sầm Sơn, Đà Nẵng, Nha 
Trang, Phú Quốc...) đang phải đối mặt với tình 
trạng ô nhiễm môi trường do rác thải, đặc biệt 
là rác thải nhựa (Dư Văn Toán và Nguyễn Thùy 
Vân, 2021).

Thống kê của Bộ Tài nguyên và Môi trường cho 
thấy, tại Việt Nam rác thải nhựa chiếm khoảng 
50 - 80% lượng rác thải biển. Như vậy, có thể 
xác định lượng chất thải nhựa của khách lưu trú 
trung bình khoảng 0,72 kg/ngày đêm; lượng chất 
thải nhựa của khách không lưu trú trung bình 
khoảng 0,3 kg/ngày.

Thành phần rác thải nhựa tại các bãi biển chủ 
yếu là các sản phẩm tiện ích dùng một lần như: 
túi ni lông, hộp xốp, vỏ sữa, chai nhựa, ống hút 
nhựa... những sản phẩm thải bỏ trên cần ít nhất 
100 - 200 năm phân hủy, trong thời gian đó, rác 
thải nhựa không mất đi và gây ra hệ lụy lớn đối 
với môi trường (Dư Văn Toán và Nguyễn Thùy 
Vân, 2021). Tình trạng ô nhiễm do rác thải, trong 
đó có rác thải nhựa tại một số khu du lịch biển 
đang ngày càng gia tăng. Rác thải chưa được thu 
gom, xử lý đúng quy trình, dẫn tới tình trạng ô 
nhiễm môi trường, nhất là tại một số bãi tắm ven 
bờ, gần khu dân cư, nhà hàng, khách sạn... Ý thức 
bảo vệ môi trường của người dân và du khách còn 
hạn chế, do vậy thường xuyên xảy ra tình trạng 
vứt rác, thức ăn, đồ uống bừa bãi trên các bãi 
tắm, những người bán hàng rong không thu nhặt 
rác thừa của khách... gây ô nhiễm môi trường và 
mất đi cảnh quan đẹp tại các bãi tắm.

II. PHƯƠnG PHÁP nGHIÊn CỨU
Để thực hiện nội dung của báo cáo, tập thể tác 

giả áp dụng tổ hợp các phương pháp nghiên cứu 
gồm: Phương pháp thu thập dữ liệu, tài liệu thứ 
cấp; Phương pháp khảo sát thực địa.

a. Phương pháp thu thập dữ liệu, tài liệu thứ cấp
Dữ liệu thứ cấp, bao gồm các bài báo, văn ban 

pháp luật về chính sách quản lý chất thải rắn, các 
nguồn thống kê. 

b. Phương pháp khảo sát thực địa
Để đánh giá thực trạng chất thải nhựa tại các 

khu du lịch biển Việt Nam, tiến hành thu thập các 
báo cáo tài liệu đã có kết hợp với khảo sát thực 
địa, lấy và phân tích mẫu tại một số địa điểm. 

Tiêu chí lựa chọn khu vực khảo sát dựa trên một 

số yếu tố: mật độ dân số, vị trí địa lý, lượng rác thải 
nhựa, các tác động tiêu cực đến môi trường.

Các địa điểm khảo sát: Bái Tử Long, Hạ Long, 
Bạch Long Vĩ, Cát Bà, Cù Lao Chàm, Nha Trang, 
Phú Quốc, Lý Sơn, Côn Đảo.

III. KẾT QUẢ vÀ THẢO LUẬn
Tại các khu vực được khảo sát thu thập được 

21.749 mảnh rác với khối lượng là 137 kg. Nhựa 
là loại rác thải được thu gom nhiều nhất trên các 
bãi biển trong giai đoạn khảo sát (95,4%), tiếp 
theo là vải/sợi vải (1,3%), thủy tinh và rác hỗn 
hợp (0,9% mỗi loại). Rác thải nhựa chiếm tỷ lệ 
cao nhất về khối lượng, và chiếm 73,4% tổng khối 
lượng, tiếp theo là thủy tinh (8,7%), rác hỗn hợp 
(6,1%) và vải/ sợi vải (4,6%). Các vật liệu khác 
như cao su, giấy, gỗ và kim loại có tỷ lệ rất nhỏ cả 
về khối lượng và số lượng các mảnh rác.

Hình 1. Tổng số lượng và khối lượng rác thải (phần 
trăm) tại các địa điểm khảo sát ven biển
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Các địa điểm khảo sát ven biển ở Việt Nam bị 
ô nhiễm bởi rác thải nhựa từ các nguồn liên quan 
đến đồ mang đi và nghề cá. Rác thải liên quan 
đến đồ mang đi chiếm phần lớn các địa điểm ven 
biển, chiếm 42,7% về số lượng và 36,3% về khối 
lượng. Chất thải liên quan đến nghề cá là loại 
phổ biến thứ hai (34,9% về số lượng và 33,4% về 
khối lượng), tiếp theo là chất thải từ hộ gia đình 
(20,4% về số lượng và 21,9% về khối lượng). Đối 
với rác thải nhựa liên quan đến nông nghiệp và 
y tế, mỗi loại chiếm khoảng 1% về số lượng và 
khoảng 7% về khối lượng.

Cuộc khảo sát về lượng rác tích tụ cho thấy 
tổng lượng rác thải nhựa, 10 loại rác thải nhựa 
hàng đầu tại các địa điểm ven biển chiếm 84% về 
mật độ và 75,5% về khối lượng. Ngư cụ 1 là phổ 
biến nhất (18,5%), tiếp theo là mảnh nhựa mềm 
(18,1%) và ngư cụ 2 (14,0%). Túi nhựa cỡ 1 và 
hộp xốp đựng thực phẩm xếp thứ tư và thứ năm 
về khối lượng, lần lượt chiếm 7,% và 6,8%.

Hình 2. Những rác thải nhựa hàng đầu (lượng tồn) 
tại các địa điểm khảo sát

Hình 3. Những rác thải nhựa hàng đầu (tích tụ 
theo ngày) tại các địa điểm khảo sát

Các mảnh nhựa tích tụ theo ngày tại các địa 
điểm khảo sát ven biển khá cao, chiếm 29,4% 
lượng tồn. Tỷ lệ này rất hay thay đổi và bị ảnh 
hưởng bởi một số yếu tố như động lực biển, gió 
và các hoạt động của con người như du lịch và 

thu gom rác. Hình 3 cho thấy, ba loại nhựa hàng 
đầu: ngư cụ 1, hộp xốp đựng thức ăn và mảnh 
nhựa mềm là ba loại rác thải nhựa hàng đầu có tỷ 
lệ tích tụ theo ngày cao nhất.

Số lượng rác nhựa trên các bãi biển: Liên quan 
đến nghề cá: phao xốp (25,6%), dây thừng, lưới 
nhỏ (16,7%), phao nhựa (1,7%), dây câu (0,8%); 
Liên quan đến đồ mang đi: Nắp chai/HDPE (6,0%), 
nhựa cứng (5,9%), chai đựng đồ uống (4,4%), bao 
gói thực phẩm (4,4%), đầu lọc thuốc lá (2,8%), 
chai nhựa khác (1,0%), sản phẩm chăm sóc cá 
nhân (0,9%), bật lửa (0,7%); Nhựa dùng một lần: 
Hộp xốp đựng thức ăn (11,8%), túi nylon (2,9%), 
đồ nhựa dùng một lần (1,8%), ống hút (4,5%); 
Nguồn khác: Nhựa khác (5,7%), nhựa mềm (2,0%), 
nhựa mỏng (0,5%), bóng bay (0,02%).

Khối lượng rác trên các bãi biển: Liên quan 
đến nghề cá: phao xốp (15,0%), dây thừng, lưới 
nhỏ (27,4%), phao nhựa (4,9%), dây câu (0,3%); 
Liên quan đến đồ mang đi: Nắp chai/HDPE (1,7%), 
nhựa cứng (5,3%), chai đựng đồ uống (9,9%), bao 
gói thực phẩm (3,8%), đầu lọc thuốc lá (0,2%), 
chai nhựa khác (3,3%), sản phẩm chăm sóc cá 
nhân (1,1%), bật lửa (0,7%); Nhựa dùng một lần: 
Hộp xốp đựng thức ăn (1,4%), túi nylon (2,1%), 
đồ nhựa dùng một lần (0,2%), ống hút (8,1%); 
Nguồn khác: Nhựa khác (13,3%), nhựa mềm 
(0,8%), nhựa mỏng (0,6%), bóng bay (0,2%). 

Các rác nhựa còn nhận diện được thuộc công 
ty, trong đó Acecook có số lượng nhiều nhất (14%), 
tiếp đến là Vinamilk (13%), Coca Cola (9%), Pepsi 
(7%), Nutifood (5%)...

Việc theo dõi, dự báo lượng phát sinh cũng 
như lượng chất thải nhựa có trong môi trường sẽ 
giúp đánh giá thực trạng, hiệu quả của công tác 
xử lý, kiểm soát chất thải nhựa. Trên cơ sở đó, 
đưa ra các biện pháp kiểm soát chất thải nhựa 
một cách hiệu quả. Có rất nhiều biện pháp được 
áp dụng từ phòng ngừa, giảm thiểu phát sinh đến 
xử lý chất thải nhựa thông qua việc áp dụng các 
công cụ về luật pháp, kinh tế, kỹ thuật, giáo dục 
và truyền thông. 

Cách giải quyết ô nhiễm nhựa do các vật dụng 
này gây ra không nên dựa trên thay thế đồ nhựa 
dùng một lần bằng các vật dụng dùng một lần 
không phải nhựa hoặc đồ nhựa sử dụng nhiều 
lần, vì cả hai loại này đều gây ra tác động tiêu 
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cực và không phù hợp với mục tiêu của Việt Nam 
tiến tới một nền kinh tế tuần hoàn. Do đó, cần tập 
trung vào việc khuyến khích các sản phẩm thay 
thế, các vật dụng không phải nhựa có thể tái sử 
dụng nhằm mục tiêu cắt giảm về tổng thể phát 
sinh chất thải nhựa. Cần xem xét và phân tích các 
biện pháp chính sách cụ thể nhằm giải quyết vấn 
đề sử dụng các vật dụng này và cần xây dựng một 
lộ trình để loại bỏ chúng một cách từ từ, đi đôi với 
cách tiếp cận theo từng giai đoạn hướng tới một 
hệ thống quản lý chất thải rắn hiện đại, tổng hợp 
và bền vững.

Cần nỗ lực hơn nữa để nâng cao nhận thức của 
người dân Việt Nam về giảm thiểu, tái sử dụng 
chất thải và hạn chế xả rác, nhằm giảm nhu cầu 
đối với nhựa có công dụng thấp, hỗ trợ cơ sở hạ 
tầng quản lý chất thải hiệu quả hơn về chi phí và 
giảm tình trạng xả rác ra sông ngòi và đại dương.

Iv. KẾT LUẬn
Kết quả nghiên cứu cho thấy hầu hết lượng 

phát sinh rác thải nhựa tại các vị trí khảo sát là 
sản phẩm nhựa từ các hoạt động liên quan đến đồ 
ăn mang đi và nghề cá. Đây là một trong những 
nguồn phát thải rác nhựa chiếm phần lớn tại các 
bãi biển, trong đó phần lớn là sản phẩm nhựa chỉ 

sử dụng một lần và có giá trị thấp. Do đó, cần ưu 
tiên các giải pháp chính sách quản lý hiệu quả đối 
với các sản phẩm nhựa này.

Tổng lượng rác thải nhựa được thu gom nhiều 
nhất trên các bãi biển trong giai đoạn khảo sát 
(95,4%). Rác thải liên quan đến đồ ăn mang đi 
chiếm phần lớn các địa điểm ven biển, chiếm 
42,7% về số lượng và 36,3% về khối lượng.

Đối với tổng lượng rác thải nhựa, 10 loại rác 
thải nhựa hàng đầu tại các địa điểm ven biển 
chiếm 84% về mật độ và 75,5% về khối lượng. 
Ngư cụ 1 là phổ biến nhất (18,5%), tiếp theo là 
mảnh nhựa mềm (18,1%) và ngư cụ 2 (14,0%). 
Túi nhựa cỡ 1 và hộp xốp đựng thực phẩm xếp 
thứ tư và thứ năm về khối lượng, lần lượt chiếm 
7,% và 6,8%.
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